I. TÂM LÝ HỌC 

1. Đạo lý làm người/ Nguyễn Đình Cửu . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 299 tr.; 20.5 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tóm lược về cách làm việc của những người giỏi giang sáng suốt thành 8 vấn đề và đặt thành 8 chương: 1. Người tài giỏi làm việc, luôn chu đáo tỉ mỉ trên mọi phương diện; 2. Người tài giỏi làm việc, luôn giỏi sử dụng thông tin; 3. Người tài giỏi làm việc, luôn biết dựa vào quan hệ tốt với mọi người; 4. Người tài giỏi làm việc, luôn kiên nghị, nỗ lực để giành lấy sự thành công; 5. Người tài giỏi làm việc, luôn khống chế giữ cho tâm trạng luôn ở trạng thái tích cực; 6. Người tài giỏi là người làm việc có hiệu suất; 7. Người tài giỏi là người luôn biết cách khoan dung; 8. Một số sách lược cần chú ý.
Từ khóa: Con người; Đạo lý làm người; Người giỏi giang; Người tài giỏi

Vv3562-63

2. Luật trí não: 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học/ John Medina  . - H.: Thế giới, 2009 . - 385 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 12 quy luật trí não giúp con người tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học: Luyện tập thể chất giúp tăng cường năng lực trí não; Não người cũng tiến hoá; Mỗi bộ não được kết nối khác nhau; Chúng ta không chú ý đến những điều nhàm chán; Nhắc lại để nhớ; Nhớ để nhắc lại; Ngủ tốt, suy nghĩ tốt...
Từ khóa: Tâm lý; Trí não; Luật trí não; Năng lực trí não; Quy luật

Vv3547, 3570
3. Những quy tắc làm cha mẹ: Những quy tắc nuôi dạy con cái trở nên tự tin và hạnh phúc/ Richard Templar  . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 323 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những quy tắc cho các bậc cha mẹ có thể áp dụng cho mình và con, gồm rất nhiều lĩnh vực như: Chỉ yêu thương thôi chưa đủ; Đừng cố gắng để  có một đứa con hoàn hảo; Con bạn cần sống với những với những lựa chọn của mình; Hãy dạy con biết cách suy nghĩ; Để con giỏi hơn bạn... Các quy tắc này nói về những điều các bậc cha mẹ cần làm để giúp con tạo nên giá trị và sự tự nhận thức về bản thân. Nó sẽ giúp các bậc cha mẹ và con yêu thương nhau, hưởng thụ cuộc sống và tôn trọng mọi người.
Từ khóa: Giáo dục trẻ em; Quy tắc; Quy tắc làm cha mẹ; Nuôi dạy con cái

Vv3589
4. Nhập môn tư duy phức hợp/ Edgar Morin  . - H.: Tri thức, 2009 . - 191 tr.; 20 cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quát về tư duy của con người, khẳng định tính tất yếu của tư duy phức hợp, gồm 6 chương: 1. Trí tuệ mù loà; 2. Hoạ đồ phức hợp và ý hướng phức hợp; 3. Chuẩn thức của tính phức hợp; 4. Tính phức hợp và hành động; 5. Tính phức hợp và doanh nghiệp; 6. Tri thức luận và tính phức hợp.
Từ khóa: Tư duy; Tư duy phức hợp; Tính phức hợp

Vv3576
5. NLP - Tự "lập trình" cho tư duy của bạn/ Trung tâm Huấn luyện NLP toàn diện  . - H.: Thế giới, 2009 . - 442 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: NLP là viết tắt của cụm từ Neuro-linguistic programming, có nghĩa là Lập trình ngôn ngữ tư duy. NLP là một phương pháp giao tiếp và phát triển mang tính cách mạng cho con người. Cuốn sách hướng dẫn từng bước một, biết được những đặc điểm thường có ở những bậc kỳ tài và tự lập ra cho mình một bản kế hoạch chi tiết để đạt được vô vàn những thành công khác trong cuộc sống. Cuốn sách giúp bạn đọc học được cách: Vận hành tư duy của bạn theo cách mà nó được thiết kế; Thay đổi tư duy, hành động và cảm xúc theo cách mà bạn muốn; Thay đổi thói quen xấu trong vòng chưa đầy một giờ; Trở thành kiểu người bạn muốn: tự tin trong khủng hoảng, ngoan cường và hứng khởi khi cần, cũng như nhạy cảm và sẵn sàng lĩnh hội mọi điều từ người thân và những món quà từ cuộc sống.
Từ khóa: Tư duy; NLP; Neuro-linguistic programming; Lập trình ngôn ngữ tư duy; Phương pháp giao tiếp

Vv3573

6. Sức mạnh của toàn tâm toàn ý/ Jim Loehr, Tony Schwartz  . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 357 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Phương pháp rèn luyện Toàn tâm toàn ý dựa trên cơ sở 25 năm kinh nghiệm làm việc với những vận động viên thể thao hàng đầu thế giới. Hai người trong số đó là vận động viên tennis vô địch thế giới Monica Seles và nhà trượt tuyết tốc độ Dan Jansen, từng đạt huy chương vàng Thế vận hội. Phương pháp Rèn luyện Toàn tâm toàn ý đã giúp họ thi đấu hiệu quả hơn dưới áp lực khốc liệt của thể thao đỉnh cao. Cuốn sách giúp bạn đọc: Phát huy 4 nguồn năng lượng chủ yếu; Bù lại năng lượng tiêu hao bằng năng lượng hồi phục xen kẽ; Tăng thêm khả năng theo đúng phương pháp mà các vận động viên nổi tiếng thực hiện; Tạo ra những thói quen rất cụ thể để quản trị năng lượng tích cực. Rèn luyện Toàn tâm toàn ý là phương pháp rất thiết thực và có cơ sở khoa học để quản trị năng lượng của bạn theo cách thông minh hơn. Phương pháp này đưa ra cho bạn những chỉ dẫn rõ ràng để trở nên mạnh mẽ hơn về mặt thể chất, gắn bó hơn về mặt tinh thần, tập trung hơn về mặt trí tuệ và liên kết hơn về mặt tinh thần - cả trong công việc lẫn trong đời sống.
Từ khóa: Tâm lý; Toàn tâm toàn ý; Rèn luyện toàn tâm toàn ý; Quản trị năng lượng

Vv3546

7. Tâm lý học đám đông: cùng Tâm lý đám đông và phân tích cái tôi của S. Freud/ Gustave Le Bon  . - In lần thứ 4 . - H.: Tri thức, 2009 . - 435 tr.; 20 cm
Tóm tắt: Tác giả tập trung nghiên cứu về tính cách và tinh thần của các dân tộc, những ưu thế và quá trình phát triển của các chủng tộc. Ông đặt lên hàng đầu khái niệm vô thức tập thể mà chính Freud đã thừa nhận vai trò của nó đối với các nghiên cứu về phân tâm học của mình. Cuốn sách gồm 3 quyển: 1. Tâm hồn những đám đông; 2. Ý kiến và niềm tin của đám đông; 3. Phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau.
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học; Tâm lý đám đông; Đám đông

Vv3596-97

8. Tâm lý học dân tộc/ Vũ Dũng  . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 494 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học dân tộc; Lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lý học dân tộc; Ý thức dân tộc và tinh thần dân tộc; Tri giác dân tộc; Tính cách dân tộc; Tiếp biến văn hoá và sự tiếp nhận các giá trị văn hoá mới của các dân tộc; Định kiến dân tộc và xung đột dân tộc.
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học dân tộc; Giá trị văn hoá; Tiếp biến văn hoá; Tính cách dân tộc; Tinh thần dân tộc; Ý thức dân tộc

Vv3541, 3571

9. Tập trung - Sức mạnh của tư duy có mục tiêu/ Jurgen Wolff  . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 261 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn, từng bước một, vượt qua tất cả những yếu tố làm cho hầu hết mọi người chùn bước. Những phương pháp được đưa ra trong cuốn sách này sẽ trở thành thói quen tự động giúp bạn tiến tới thành công mà không cần bỏ quá nhiều công sức. Cuốn sách gồm 4 phần: 1. Tìm kiếm sự tập trung; 2. Chiến lược tập trung; 3. Công cụ để tập trung; 4. Gắn kết để vận hành.
Từ khóa: Tư duy; Tập trung

Vv3579

II. XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

1/ CHÍNH TRỊ

10. Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đạo hoá đất nước/ Trần Đình Hoan (chủ biên).  . - Tái bản lần thứ 1 . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 574 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những nội dung chủ yếu sau: Những vấn đề lý luận về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quá trình thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong lịch sử Đảng ta và thực trạng công tác này trong tình hình hiện nay; Quan điểm, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Vấn đề đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lịch sử nước ta và một số nước trên thế giới.
Từ khóa: Cán bộ lãnh đạo; Cán bộ quản lý; Đánh giá cán bộ; Quy hoạch cán bộ; Luân chuyển cán bộ

Vv3542
11. Con người chính trị Việt Nam - Truyền thống và hiện đại: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Huyên  . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 366 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách, từ góc độ chính trị học, phân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó; đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại với mục đích góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Từ khóa: Con người; Con người chính trị; Việt Nam; Chính trị

Vv3577
12. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của Nhà nước: Sách tham khảo/ Keith Mackay  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 197 tr.; 28 cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích những đóng góp của công tác giám sát và đánh giá cho hoạt động quản lý của của Nhà nước, làm rõ nội dung những khái niệm về giám sát và đánh giá; đi sâu tìm hiểu những cách thức cụ thể đem lại kết quả thông qua kinh nghiệm của một số nước đã xây dựng thành công hệ thống này. Đồng thời, cuốn sách cũng giải đáp một loạt các câu hỏi thường gặp về hệ thống giám sát và đánh giá trong công tác quản lý của Nhà nước.
Từ khóa: Đánh giá; Giám sát; Quản lý; Quản lý Nhà nước

VL1689 

13. Xây dựng và động viên sức mạnh chính trị - tinh thần trong công cuộc giữ nước của dân tộc Việt Nam/ Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 415 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 9 chương, tập trung luận giải làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sức mạnh chính trị - tinh thần trong công cuộc giữ nước; thực tiễn lịch sử xây dựng và động viên sức mạnh chính trị - tinh thần, rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng từ thực tiễn lịch sử dân tộc. Đồng thời, cuốn sách cũng phân tích những vấn đề mới trong xây dựng và động viên sức mạnh chính trị - tinh thần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Từ khóa: Sức mạnh chính trị; Sức mạnh tinh thần; Sức mạnh chính trị - tinh thần; Việt Nam

Vv3543

2/ KINH TẾ

14. Bài tập Kinh tế học/ Damian Ward, David Begg . - Tái bản lần 2 . - H.: Thống kê, 2008 . - 327 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách hỗ trợ, củng cố nâng cao kiến thức về kinh tế cho người đọc sau khi đọc xong phần lý thuyết ở cuốn "Kinh tế học". Trong mỗi chương của cuốn sách đều đề cập đến: mục tiêu nghiên cứu, nội dung cần nắm được, kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai, tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm, ứng dụng các kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, bài tập tình huống và câu hỏi tư duy.
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế học; Bài tập Kinh tế học; Câu hỏi tư duy

VL1698
15. Kinh tế học/ David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch  . - Tái bản lần 2 . - H.: Thống kê, 2008 . - 702 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Chính sách cạnh tranh ở Liên hiệp Anh, phản ánh những thay đổi trong điều chỉnh và luật pháp; Chính sách tiền tệ hiện đại sử dụng cách đặt mục tiêu lạm phát, các phân tích truyền thống dựa vào mô hình IS-LM với cung tiền cố định đã lỗi thời hơn bao giờ hết, kết hợp chính sách tiền tệ mới với những thảo luận truyền thống về tổng cung và đường Phillíp...
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế học vi mô thực chứng; Kinh tế học phúc lợi; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế thế giới; Chính sách tiền tệ

VL1697

16. Những điều trường Harvard không dạy bạn/ Mark H. McCormack . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 319 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách  cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tế về: Cách thức thấu hiểu con người; Những bí ẩn của một cuộc đàm phán; Cách điều hành và tham dự một cuộc họp; Biến sự giận dữ của đối tác thành cơ hội; Đón nhận những thách thức; Nhạy bén để nhận biết vận may…

Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Kinh nghiệm kinh doanh; Nghệ thuật đàm phán; Harvard

Vv3580

17. Những điều trường Harvard thật sự dạy bạn/ Philip Delves Broughton  . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 411 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuộc sống ở trường kinh doanh Harvard luôn hướng tới mục đích tạo dựng một tinh thần doanh nghiệp, bồi đắp tinh thần Harvard cho mỗi học viên. Cuốn sách sẽ cho bạn hình dung về những giá trị quan trọng mà trường Harvard tạo dựng cho sinh viên ngoài các bài giảng và giáo trình. Không chỉ dạy kiến thức, hai chương tình MBA và AMP (hai chương trình có thương hiệu và lịch sử lâu dài trong các chương trình đào tạo của trường Harvard) còn giúp sinh viên rèn luyện, phát triển năng lực tư duy cũng như khả năng giải quyết vấn đề, vượt qua thách thức. Đó chính là những giá trị quan trọng mà mỗi sinh viên học được từ giảng đường trường Harvard.
Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Nghệ thuật kinh doanh; Harvard

Vv3582

18. Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn/ Mark H. McCormack  . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 395 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách với những câu chuyện chân thực, những chỉ dẫn thực tế sẽ giúp bạn biết cách tổ chức, tiến về phía trước và có được lợi thế cạnh tranh: Làm thế nào để kiếm được công việc tốt ngay từ lần đầu tiên - và 4 cách để chứng minh bạn xứng đáng hưởng mức lương cao hơn; 5 phẩm chất của người thành công: làm thế nào để tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi: Chìa khóa của văn hóa doanh nghiệp: lãnh đạo, quản lý và tạo dựng quan hệ; Mười điều tâm niệm trên thương trường; Bảy kiểu người nguy hiểm trong công ty bạn...
Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Kinh nghiệm kinh doanh; Nghệ thuật đàm phán; Nghệ thuật quản lý; Harvard

Vv3581

19. The fine art of small talk: Kỹ năng bắt đầu, duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ/ Debra Fine . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 199 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Bằng những lời khuyên thực tế và giản dị, cuốn sách cung cấp những kỹ năng dễ thực hiện, giúp bạn cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống giao tiếp. Tác giả sẽ giúp bạn biết: Cách kết giao với người khác trong mọi hoàn cảnh; Luôn bình tĩnh, tự tin và làm vui lòng khách hàng; Tránh được những giây phút im lặng vì bối rối, lúng túng; Khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp, lòng nhiệt thành của bạn và làm cho họ thích thú khi ở bên bạn; Tạo được ấn tượng tích cực và lâu dài với người cùng trò chuyện ngay từ giây phút bạn chào họ.
Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng trò chuyện; Khả năng giao tiếp; Nghệ thuật giao tiếp

 Vv3574

20. The fine art of the big talk: Bí quyết chinh phục khách hàng, thuyết trình thành công và giải quyết mâu thuẫn trong công việc/ Debra Fine . - H.:Lao động - xã hội, 2009 . - 234 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Debra Fine khuyên bạn hãy học cách: 1. Xác định thông điệp; 2. Phân tích ngôn ngữ cơ thể muốn truyền đạt điều gì; 3. Thành thục kĩ năng đàm phán;  4. Đề nghị nhân viên hoặc sếp đưa ra phản hồi tích cực và hiệu quả;  5. Theo dõi các cuộc họp và xem xét kĩ chương trình họp;  6. Khắc phục nỗi sợ hãi nói trước đám đông; 7. Hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp và khách hàng; 8. Sa thải hoặc từ chối thăng cấp cho một nhân viên; 9. Nắm vững nguyên tắc giao tiếp xã giao qua e-mail, tin nhắn thoại và tạo ấn tượng tích cực mọi nơi mọi lúc... và còn hơn thế nữa.
Từ khóa: Kinh tế; Kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp; Nghệ thuật giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Nghệ thuật đối thoại

Vv3575

21. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/ Michel Capron, Francoise Quairel - Lanoizelée . - H.: Tri thức, 2009 . - 231 tr.; 19 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những lối tiếp cận khác nhau về khái niệm "trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp", phân tích những tác động của các thành phần có liên quan đối với doanh nghiệp, những diễn ngôn, những hành động và các khuynh hướng hiện nay, làm sáng tỏ những mâu thuẫn và các giới hạn của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong mối tương quan với các mục tiêu phát triển bền vững. Cuốn sách cũng đề xuất một cách nhìn mới về mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế với xã hội, đồng thời cũng gợi mở những góc độ tư duy hữu ích cả cho giới nghiên cứu lẫn những người làm công tác thực tiễn (hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, nghiệp đoàn, các tổ chức phi chính phủ...)
Từ khóa: Doanh nghiệp; Trách nhiệm xã hội

Vv3588

3/ NHÀ NƯỚC, PHÁP QUYỀN

22. Bộ Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành . - HCM: Tài chính, 2009 . - 490 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Bộ Luật dân sự gồm có 777 điều được bố cục thành 7 phần, 36 chương, cụ thể như sau: 1. Những quy định chung; 2. Tài sản và quyền sở hữu; 3. Nhiệm vụ dân sự và hợp đồng dân sự; 4. Thừa kế; 5. Quy định về chuyển quyền sử dụng đất; 6. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; 7. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Từ khóa: Pháp luật; Luật dân sự; Bộ luật dân sự; Văn bản

Vv3600

23. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/ Lê Thị Hoài Thu . - H.: Công an nhân dân, 2008 . - 319 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận của pháp luật bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường; 2. Pháp luật hỗ trợ người lao động mất việc làm và sự cần thiết khách quan của bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam; 3. Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Pháp luật; Thất nghiệp; Bảo hiểm thất nghiệp; Lao động; Việt Nam

Vv3585

4/ XÃ HỘI

ơ
24. Điều tra biến động dân số, nguồn lao động và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2008: Những kết quả chủ yếu/ Tổng cục Thống kê  . - H.: Tổng cục Thống kê, 2009 . - 349 tr.; 29 cm
Tóm tắt: Báo cáo thu thập các thông tin về dân số, lực lượng lao động, các biến động dân số (sinh, chết và di cư), tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và nạo hút thai. Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1. Các kết quả chủ yếu gồm 6 chương: 1. Quy mô, phân bố và đặc trưng dân số;  2. Hôn nhân; 3. Lao động và việc làm; 4. Mức độ sinh và mức độ chết; 5. Di cư; 6. Kế hoạch hoá gia đình; Phần 2. Các biểu số liệu tổng hợp.
Từ khóa: Báo cáo; Dân số; Kế hoạch hoá gia đình; Lao động; Việc làm

VL1699-700
25. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào/ Phạm Văn Vang . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 191 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 3 phần với những nội dung chính sau: Đánh giá thực trạng hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào trong mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và những vấn đề đặt ra; Những vấn đề cơ bản của việc hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào giai đoạn từ nay đến 2010 và định hướng đến năm 2020; Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới.
Từ khóa: Khoa học xã hội; Nghiên cứu khoa học xã hội; Đào tạo khoa học xã hội; Việt Nam; Lào

Vv3601-02
26. Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 2007=Report on Labour force and employment survey Vietnam 2007/ Tổng cục Thống kê . - H.: Tổng cục Thống kê, 2008 . - 295 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Báo cáo này trình bày những kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động việc làm năm 2007. Vào thời điểm điều tra 1/8/2007, 55% dân số nước ta đã tham gia vào thị trường lao động. Trong tổng số 47,1 triệu người thuộc lực lượng lao động, 46,1 triệu người có việc làm và 1,0 triệu người thất nghiệp. Về lực lượng lao động nước ta đã tăng bình quân mỗi năm 2,59% trong thời kỳ 1997-2007. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với thời kỳ giữa hai cuộc tổng điều tra dân số 1989-1999 (2,10%). Về thất nghiệp kết quả cho thấy tại thời điểm 1/8/2007 cả nước có 1.030.346 người thất nghiệp, trong đó số nữ là 484.003 người, chiếm 47,0% tổng số người thất nghiệp. Tuy nhiên, những người này có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, có tình trạng hôn nhân khác nhau.
Từ khóa: Lao động; Việc làm; Lực lượng lao động; Thất nghiệp; Điều tra; Báo cáo; Việt Nam; Năm 2007

VL1701-02

27. Dịch vụ việc làm trong phát triển kinh doanh ở Việt Nam=Employment service in business development in Viet Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Bá Ngọc . - H.: Nxb Hà Nội, 2009 . - 226 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu nội dung, vai trò của dịch vụ việc làm, khung pháp lý cho phát triển hoạt động dịch vụ việc làm, nhu cầu về dịch vụ việc làm cũng như vị trí của cơ sở dịch vụ việc làm trong đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề. Cuốn sách cũng phân tích thực trạng hệ thống cung cấp dịch vụ việc làm ở Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới, nghiên cứu tổng quan thị trường lao động ở Việt Nam và đề xuất khung chiến lược phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015.
Từ khóa: Việc làm; Dịch vụ việc làm; Kinh doanh; Thị trường lao động; Đào tạo nghề; Việt Nam

Vv3583

28. Lao động trẻ em khu vực nông thôn: Sách chuyên khảo/ Phạm Thuý Hương . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 102 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách gồm 3 phần: 1. Lao động trẻ em: Nguyên nhân, hậu quả và bài học kinh nghiệm; 2. Phân tích thực trạng và nguyên nhân của lao động trẻ em khu vực nông thôn Việt Nam; 3. Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế lao động trẻ em khu vực nông thôn.
Từ khóa: Lao động; Lao động trẻ em; Trẻ em nông thôn; Nông thôn; Việt Nam

Vv3594-95 

29. Những chuyển đổi kinh tế - xã hội ở vùng cao Việt Nam . - H., 2008 . - 237 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách tổng quan các điều kiện lịch sử và tự nhiên đặc trưng của vùng núi phía Bắc Việt Nam, bàn về các nghiên cứu đã công bố về sự chuyển đổi ở vùng cao ở phía Bắc Việt Nam, sách gồm 2 phần. Phần thứ 1 gồm các chủ đề: tự do hoá thị trường nông sản, cải cách hành chính của chính phủ Việt Nam và giao đất. Phần thứ 2 tập trung phân tích các trường hợp cụ thể, những thay đổi ở bản chất và sự phân bổ các cơ hội của người dân, quá trình ảnh hưởng đến sự phân bổ cơ hội theo không gian và thời gian và các cơ cấu chính trị và kinh tế hình thành nên kiểu phân bổ đó; các lợi ích và rủi ro liên quan kéo theo các cơ hội, phản ứng của người dân trước những lợi ích và rủi ro đó, hệ quả kinh tế xã hội và sinh thái của những phản ứng này.
Từ khóa: ; Chuyển đổi kinh tế; Chuyển đổi xã hội; Miền núi phía Bắc; Vùng cao; Thời kỳ mở cửa

VL1677-78
30. Những trào lưu mới trong xã hội Mỹ: 75 xu hướng rất nhỏ tiềm ẩn sức mạnh to lớn thay đổi tương lai/ Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne . - H.: Thế giới, 2009 . - 583 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Có 75 trào lưu đang tồn tại trong xã hội Mỹ, đã được 2 tác giả E. Kinney Zalesne và Mark J.Penn thống kê. Những trào lưu này được sắp xếp vào 15 chương của cuốn sách, đề cập tới nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như:  “Phi công trẻ lái máy bay bà già”, “Tình yêu nơi công sở”, “Gia đình đa sắc tộc”, “Nghiện cafein”,  “Mốt săm mình” hay “Nghiện Internet”...
Từ khóa: Xã hội; Trào lưu mới; Xu hướng; Mỹ; Hoa Kỳ

Vv3558-59

31. Phát triển bền vững từ quan niệm đến hành động/ Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh (Đồng chủ biên) . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 367 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung chủ yếu của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Quan niệm về phát triển bền vững; Khung khổ cơ bản của phát triển bền vững; hành động vì sự phát triển bền vững.
Từ khóa: Phát triển bền vững; Phương thức phát triển bền vững

  Vv3586
32. Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội/ Võ Khánh Vinh . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 399 tr.: 24 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần: 1. Những vấn đề lý luận về tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội về con người; 2. Quyền con người và các lĩnh vực khoa học xã hội; 3. Quyền con người và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Từ khóa: Con người; Quyền con người; Khoa học xã hội

Vv3560-61

33. Sức mạnh của thiết kế điều tra: Cẩm nang dùng trong quản lý điều tra, diễn giải kết quả điều tra và chi phối đối tượng điều tra . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 301 tr.; 23.5 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung trình bày về những vấn đề hết sức cụ thể và thiết thực trong quá trình điều tra như: cách thức tiến hành các cuộc điều tra thu thập số liệu để đạt được chất lượng cao; hướng dẫn các vấn đề cụ thể trong khi tiến hành điều tra như tổ chức, lập kế hoạch điều tra, quản lý điều tra, thiết kế các biểu bảng, cách thức lựa chọn vấn đề điều tra, phương pháp đặt câu hỏi, đồng thời nêu lên cơ sở khoa học và những điều cần lưu ý trong quá trình điều tra.

Từ khóa: Điều tra; Thu thập số liệu; Thiết kế điều tra; Chọn mẫu; Phương pháp chọn mẫu; Phỏng vấn; Quản lý dữ liệu

VL1696 
34. Tăng trưởng năng suất lao động Việt Nam 16 năm (1991 - 2006) từ góc độ đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành/ Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh (đồng chủ biên) . - H.: Lao động, 2008 . - 124 tr.; 16 x 24 cm
Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2007 "Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành vào tăng trưởng năng suất ở Việt Nam" do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm chủ nhiệm. Cuốn sách gồm 4 chương: 1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình công nghiệp hoá; 2. Phương pháp đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu vào tăng trưởng năng suất; 3. Phân tích định lượng đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành vào tăng trưởng năng suất ở Việt Nam; 4. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hoá.
Từ khóa: Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Năng suất lao động; Cơ cấu ngành; Ngành kinh tế; Việt Nam

Vv3537-38

35. Toàn cầu hoá và vấn đề kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Mai Thị Quý . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 289 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 1. Toàn cầu hoá nhìn từ góc độ triết học; 2. Sự biến động của các giá trị truyền thống trong toàn cầu hoá; 3. Sự kế thừa một số giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.
Từ khóa: Toàn cầu hoá; Giá trị truyền thống; Việt Nam

Vv3603-04

36. Tuyển tập những công trình nghiên cứu phát triển/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Viện Chiến lược Phát triển . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 574 tr.; 26.5 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Chiến lược phát triển đất nước, định hướng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực (con người và nguồn nhân lực; nông nghiệp, nông thôn, nông dân; dịch vụ; xuất nhập khẩu; kết cấu hạ tầng; khoa học - công nghệ...); Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội, phát triển các khu kinh tế ven biển và cửa khẩu, các hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm; Bối cảnh bên ngoài và các tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Từ khóa: Công trình nghiên cứu; Chiến lược phát triển; Việt Nam; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển kinh tế-xã hội

VL1680-81

37. Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hoá/ Phạm Thái Việt . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 291 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Toàn cầu hoá và những tác động đến Nhà nước; Điều chỉnh chức năng Nhà nước; Điều chỉnh các thể chế bên trong Nhà nước; Xây dựng thể chế hỗ trợ chính quyền; Các thể chế hỗ trợ xã hội dân sự; Xây dựng thể chế hợp tác quốc tế; Về tình phổ biến và tính đặc thù: Một số kiến nghị tham khảo.
Từ khóa: Nhà nước; Thể chế Nhà nước; Chức năng Nhà nước; Toàn cầu hoá

Vv3533-34

38. Việt Nam sau một năm gia nhập WTO: Tăng trưởng và việc làm . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 159 tr.: 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam một năm sau khi gia nhập WTO; tác động xã hội và phân bổ của việc Việt Nam gia nhập WTO; các vấn đề đàm phán đa phương trong khuôn khổ WTO.
Từ khóa: Kinh tế; Việt Nam; WTO; Xã hội

Vv3566-67
5/ SÁCH TRA CỨU - THỐNG KÊ

39. Almanach lịch sử văn hoá truyền thống Việt Nam . - H.: Thanh niên, 2008   . - 984 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm có 10 chuyên mục, giới thiệu đại cương về các vương triều trong lịch sử phong kiến Việt Nam; cộng đồng 54 dân tộc trong đại gia đình Việt Nam; một số nhân vật lịch sử và văn hoá Việt nam; những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc; chế độ quan chức trong lịch sử; nền giáo dục khoa cử truyền thống; tiền tệ ở nước ta; những địa danh khảo cổ học; hệ thống chùa, đền, đình Việt Nam; các lễ hội, tục lệ truyền thống.
Từ khóa: Văn hoá; Lịch sử văn hoá; Almanach; Việt Nam

TD1 630

40. Bách khoa thư các khoa học triết học I: Khoa học lôgíc/ G.W.F. Hegel    . - HCM: Tri thức, 2008 . - 1066 tr.
Tóm tắt: Bách khoa thư I (thường được gọi là Tiểu Lôgíc học) tóm lược tinh túy của bộ (Đại) Khoa học Lôgíc, và là định bản về Lôgíc học, cũng là về phép biện chứng nổi tiếng của Hegel. Nội dung chủ yếu của phần Khoa học lôgíc đề cập đến 3 học thuyết: Học thuyết về tồn tại; Học thuyết về bản chất; Học thuyết về khái niệm.
Từ khóa: Bách khoa thư; Học thuyết; Khoa học lôgíc; Khoa học triết học; Lôgíc học; Triết học

TD1 628-29

41. Từ điển Tâm lý học/ Vũ Dũng . - H.: Từ điển Bách khoa, 2008 . - 1114 tr.; 16 x 24 cm
Tóm tắt: Cuốn từ điển giới thiệu những khái niệm, phạm trù cơ bản nhất của Tâm lý học, những khái niệm tâm lý học thông dụng nhất, có tần suất sử dụng nhiều nhất, các trường phái tâm lý học nổi tiếng, cũng như một số lý thuyết mới, một số nhà tâm lý học nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của Tâm lý học. Đồng thời, cuốn từ điển còn có các mục từ về các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học ở Việt Nam.
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học; Từ điển

TD1 626-27
42. Từ điển Việt - Nga/ Bùi Hiền . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 1067 tr.; 18 cm
Tóm tắt: Cuốn từ điển Việt - Nga này được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập và tra cứu của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và các nhà khoa học tự nhiên và xã hội về tiếng Nga. Các từ Việt trong từ điển được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mỗi từ Việt cùng với các cách dịch và tài liệu giải thích, minh hoạ, thành ngữ đi kèm với nó hợp thành một mục từ riêng.

Từ khóa: Từ điển; Tiếng Việt; Tiếng Nga; Việt - Nga

TD1 631

43. Thành ngữ điển tích: Danh nhân từ điển/ Trịnh Vân Thanh . - H.: Văn học, 2008 . - 1038 tr.:: 19 x 27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu thành ngữ, điển tích và danh nhân. Cuốn sách chỉ ghi âm những câu Hán văn bằng chữ Việt, kèm theo những lời chú thích cũng bằng tiếng Việt vì tác giả này mong muốn tất cả những điển xưa tích cũ dùng trong văn thơ viết bằng chữ quốc ngữ phải được liệt vào văn học sử Việt, nếu được xếp vào loại sử của văn học hay của văn chương Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách ghi chép tất cả những danh nhân nước nhà, sắp xếp theo mẫu tự A, B, C... để khi cần tra cứu tiểu sử, công nghiệp, văn nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, của các nhà cách mạng, của các văn hào, thi sĩ.
Từ khóa: Danh nhân; Điển tích; Thành ngữ; Từ điển

TD1 625

III. VĂN HOÁ - GIÁO DỤC

1/ VĂN HOÁ

44. Biến đổi văn hoá ở các làng quê hiện nay: Trường hợp làng Đồng Kỵ, Trang Liệt và Đình Bảng thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh/ Nguyễn Thị Phương Châm . - H.: Văn hoá thông tin, Viện Văn hoá, 2009 . - 458 tr; 20.5 cm
Tóm tắt: Bối cảnh lý thuyết và thực tiễn của quá trình nghiên cứu về biến đổi văn hoá và biến đổi văn hoá ở các làng quê hiện nay. Những xu hướng biến đổi của đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá của làng Đồng Kỵ, Trang Liệt và Đình Bảng trong quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá. Những vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hoá, xã hội của 3 làng. Những giải pháp cần thiết cho chiến lược phát triển bền vững ở 3 làng cũng như các khu vực nông thôn Bắc Ninh, đặc biệt là những nơi có quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng hiện nay.
Từ khóa: Văn hoá; Văn hoá làng quê; Văn hóa nông thôn; Biến đổi văn hoá; Đồng Kỵ; Trang Liệt; Đình Bảng; Bắc Ninh

Vv3552-53

45. Con người - văn hoá, quyền và phát triển/ Mai Quỳnh Nam (chủ biên)   . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 691 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được tập hợp từ những công trình của các cán bộ, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Con người và Tạp chí Nghiên cứu Con người, chia làm 3 phần: 1. Con người và văn hoá; 2. Quyền con người; 3. Phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực.
Từ khóa: Văn hoá; Con người; Nghiên cứu con người; Quyền con người; Phát triển con người; Phát triển nguồn nhân lực

Vv3550-51

46. Con người và văn hoá Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập/ Nguyễn Văn Dân . - H.: Khoa học xã hội. 2009 . - 361 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung nhận diện sự biến đổi của con người và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; phân tích các nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi đó; dự báo một số xu hướng tác động đến con người và văn hoá Việt Nam trong tương lai gần và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của các tác động đó để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ khóa: Văn hoá; Con người; Nghiên cứu con người; Việt Nam

Vv3548-49
47. Lịch sử văn hoá Việt Nam/ Huỳnh Công Bá . - Huế: Thuận Hoá, 2008 . - 815 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu lịch sử văn hoá Việt Nam từ thời kỳ nguyên thuỷ cho đến văn hoá đương đại với các vấn đề chính: Văn hoá Việt Nam thời kỳ nguyên thuỷ; Văn hoá Việt Nam thời kỳ dựng nước và hình thành văn hoá khu vực; Văn hoá Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và tiếp biến văn hoá Ấn Độ, Trung Hoa; Văn hoá Việt nam thời kỳ hội nhập và phát triển của văn hoá truyền thống; Văn hoá Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc và tiếp biến văn hoá phương Tây; Văn hoá Việt Nam thời kỳ đương đại.
Từ khóa: Văn hoá; Lịch sử văn hoá; Văn hoá truyền thống; Tiếp biến văn hoá; Văn hoá đương đại; Việt Nam

VL1695

48. Văn hoá và thời đại: Tập các bài tổng quan thông tin - nghiên cứu/ Nguyễn Chí Tình . - Tái bản lần thứ 1 . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 345 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Tập sách giới thiệu với bạn đọc 4 bài tổng quan thông tin - nghiên cứu liên quan đến 4 vấn đề trong những vấn đề quan trọng nhất thuộc phạm trù văn hoá của thời đại ngày nay: Văn hoá và phát triển; Truyền thống và hiện đại trong văn hoá. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và một số vấn đề văn hoá; Toàn cầu hoá và văn hoá. Với mỗi một chủ đề trên đây, tác giả giới thiệu về những gì mà các nhà khoa học ở các nước khác nhau trên thế giới đang trao đổi, thảo luận và cả tranh cãi: Họ nêu lên những quan điểm nhận thức lý luận và cả tranh cãi: Họ nêu lên những vấn đề gì được đặt ra qua từng khía cạnh đó của đời sống văn hoá? Có những gì cần cảnh báo, thậm chí những mặt tiêu cực nào cần phất hiện và nhận dạng kịp thời? Có những gợi ý cho phương hướng giải quyết các vấn đề đặt ra và liên quan đến tiền đồ văn hoá nói chung… Cùng với sự đáp ứng yêu cầu thông tin khoa học đó đang là một đòi hỏi thiết thực và cấp bách, tác giả cũng góp thêm quá trình nghiên cứu, suy ngẫm của mình để có những nhận xét, đánh giá và đề xuất bước đầu mong góp một phần nhỏ vào nổ lực chung tìm hiểu và giải quyết những vấn đề văn hoá của đất nước và của thời đại.
Từ khóa: Văn hoá; Thời đại; Toàn cầu hoá; Phát triển

Vv3584

49. Việt Nam - văn hoá và con người/ Nguyễn Đắc Hưng . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 314 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: 1. Việt Nam dưới góc nhìn văn hoá; 2. Văn hoá và con người từ cách nhìn theo vùng lãnh thổ; 3. Xây dựng nhân cách con người Việt Nam.
Từ khóa: Văn hoá; Con người; Nhân cách con người; Việt Nam

Vv3578

50. Ứng xử của người dân vùng đồng bằng sông Hồng trong gia đình/ Lê Thị Thanh Hương (chủ biên) . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 294 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 10 chương. Mỗi chương trình bày một khía cạnh cụ thể trong ứng xử gia đình, ứng xử ở đây được xây dựng trên nền tảng kinh tế, các dạng quan hệ, tình cảm của gia đình: Ứng xử của người vợ, người chồng trong lĩnh vực tổ chức sinh hoạt  gia đình; Ứng xử của vợ chồng trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm có thu nhập; Mong muốn và cảm nhận của người phụ nữ và người đàn ông về gia đình; Tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà; Tâm sự của các con đã trưởng thành và bố mẹ già...
Từ khóa: Văn hoá; Văn hoá ứng xử; Văn hoá gia đình; Đồng bằng sông Hồng

Vv3556-57

2/ GIÁO DỤC

51. 50 điều trường học không dạy bạn/ Charles J. Sykes . - H.: Lao động - xã hội, 2009 . - 217 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Tác giả tập hợp từ những trải nghiệm cá nhân, thấu hiểu những bỡ ngỡ, nhầm tưởng của con trẻ khi bước chân vào thế giới thực – nơi không phải lúc nào cũng có vòng tay che chở của bố mẹ - kết hợp với những lời khuyên bổ ích và của người thân và đồng nghiệp, ông đã tổng hợp và phát triển thành 50 điều trong cuốn sách.
Từ khóa: Giáo dục; Trường học

Vv3572

52. Báo cáo khảo sát kết quả học tập môn Toán và tiếng Việt của học sinh lớp 5 năm học 2006 - 2007/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - H.,2008     . - 534 tr.
Tóm tắt: Báo cáo tập trung chỉ ra những phát hiện và những bằng chứng rõ ràng về kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 5, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố từ bản thân học sinh, gia đình học sinh, giáo viên, hiệu trưởng và nhà trường đến các kết quả này. Đồng thời, báo cáo cũng đưa ra các đề xuất nhằm góp phần điều chỉnh, xây dựng các chính sách và giải pháp cải thiện kết quả học tập nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học nói chung, đặc biệt là chỉ ra các định hướng hoàn thiện cho các khảo sát tương tự tiếp theo trong tương lai.
Từ khóa: Đánh giá giáo dục; Đánh giá kết quả học tập; Giáo dục tiểu học; Học sinh lớp 5; Kết quả học tập; Môn Tiếng Việt; Môn Toán

VL1679

53. Bài giảng cuối cùng/ Randy Pausch, Jeffrey Zaslow . - HCM: Nxb Trẻ, 2009 . - 284 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Bài thuyết trình của Randy, "Thật Sự Đạt Được Những Ước Mơ Tuổi Thơ", là những triết lý nhẹ nhàng nhưng thâm thúy về cuộc sống. Thay vì nói về bệnh tật và cái chết, bài thuyết trình nói về sự sống, về việc thực hiện những ước mơ của chính mình, và tạo điều kiện cho những người khác thực hiện ước mơ. Ông đã sống thực từng ngày như đó sẽ là ngày cuối cùng còn tồn tại. Đối với ông, đạt được những ước mơ là được sống cuộc đời của chính mình. Hãy sống đúng đắn, ta sẽ đạt được ước mơ và nhớ đừng bao giờ từ bỏ. Cuộc đời của Randy chính là minh chứng hùng hồn cho những gì mà ông đúc kết.
Từ khóa: Bài thuyết trình; Triết lí cuộc sống; Uớc mơ

Vv3592-93

54. Đào tạo giáo viên tại Hợp chủng quốc Hoa kỳ; mối liên hệ của việc đăng ký giáo viên và kiểm định trường đại học trong đào tạo giáo viên ở Việt Nam/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN  . - Hội thảo " Mô hình đào tạo giáo viên THPT và TCCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế" - Hội thảo lần thứ 1 . - H., 2009 . - 134 tr.; 27cm
Tóm tắt: Tài liệu gồm 5 phần: 1. Giới thiệu về báo cáo viên; 2. Tổng quan về hệ thống giáo dục của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Đào tạo giáo viên tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 3. Kiểm định các trường đại học và Đăng ký giáo viên; 4. Chương trình bồi dưỡng giáo viên mới vào nghề; 5. Thảo luận nhóm.

Từ khóa: Giáo dục; Đào tạo; Đào tạo giáo viên; Bồi dưỡng giáo viên; Đăng ký giáo viên;  Kiểm định giáo dục; Kiểm định giáo dục đại học; Giáo viên trung học phổ thông; Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp Hoa Kỳ; Mỹ

VL1703

55. Đào tạo giáo viên ở CHLB Đức và những khuyến nghị cho việc cải cách đào tạo giáo viên ở Việt Nam/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN . - Hội thảo " Mô hình đào tạo giáo viên THPT và TCCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế" - Hội thảo lần thứ 2 . - H., 2009 . - 121 tr.; 27 cm
 Tóm tắt: Nội dung chính của tài liệu đề cập đến các vấn đề: Chuẩn đào tạo giáo viên; Mô hình đào tạo giáo viên; Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học; Đào tạo giáo viên tập sự; Bồi dưỡng giáo viên; Những khuyến nghị cho việc cải cách đào tạo giáo viên ở Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục; Đào tạo; Giáo viên; Đào tạo giáo viên; Giáo viên trung học phổ thông; Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Kiểm định chất lượng giáo dục đại học; Bồi dưỡng giáo viên; Chuẩn đào tạo giáo viên; CHLB Đức

VL1704

56. Đào tạo giáo viên tại Vương quốc Anh và những liên hệ với đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN . - Hội thảo " Mô hình đào tạo giáo viên THPT và TCCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế" - Hội thảo lần thứ 3. - H., 2009 . - 43 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về cơ cấu hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh; các chuẩn và đăng ký giáo viên; đào tạo giáo viên; các mô hình đào tạo giáo viên; hướng dẫn chuyên môn sâu; đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Đồng thời, tài liệu cũng đưa ra những liên hệ/ứng dụng vào công tác đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam.

Từ khóa: Giáo viên; Giáo viên trung học phổ thông; Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Đào tạo giáo viên; Bồi dưỡng giáo viên; Mô hình đào tạo giáo viên; Đổi mới đào tạo giáo viên; Chuẩn giáo viên; Anh; Việt Nam

VL1705

57. Đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp - Kinh nghiệm của Ôxtrâylia/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN . - Hội thảo " Mô hình đào tạo giáo viên THPT và TCCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế" - Hội thảo lần thứ 4 . - H., 2009 . - 63 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về hệ thống giáo dục Ôxtrâylia; xây dựng các chương trình đào tạo giáo viên; các cấu trúc và đặc điểm chương trình - trung học; cấu trúc và các đặc điểm của chương trình đào tạo giáo viên chuyên nghiệp/dạy nghề; đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo giáo viên.
Từ khóa: Hệ thống giáo dục; Chương trình đào tạo giáo viên; Đào tạo; Đào tạo giáo viên; Giáo dục; Giáo viên dạy nghề; Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Giáo viên trung học phổ thông; Ôxtrâylia

VL1706

58. Giáo dục và đào tạo giáo viên tại Nhật Bản/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN . - Hội thảo " Mô hình đào tạo giáo viên THPT và TCCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế" - Hội thảo lần thứ 5 . - H., 2009 . - 60 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu đề cập đến các vấn đề: Thông tin cơ bản về nền giáo dục Nhật Bản; Các yêu cầu cho chuyên môn; Chương trình giáo dục giáo viên (Mô hình/ cấu trúc chương trình); Hệ thống chứng nhận; Chứng nhận giáo viên tập sự; Tổng quan trong đào tạo tại chức.
Từ khóa: Giáo dục Nhật Bản; Giáo dục giáo viên; Chương trình đào tạo giáo viên; Đào tạo giáo viên; Giáo viên trung học phổ thông; Giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; Giáo viên tập sự; Đào tạo tại chức; Nhật Bản

VL1707-08
59. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường/ Phan Ngọc Liên (chủ biên) . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 730 tr.;27 cm
Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống những yêu cầu, nguyên tắc về xác định nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng HCM vào nhà trường, thông qua dạy học các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn và các hoạt động giáo dục. Cuốn sách gồm 2 phần: 1. HCM với giáo dục lí luận, tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ; 2. Nội dung và phương pháp vân dụng tư tưởng HCM vào các trường.
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục lý luận; Tư tưởng chính trị

VL1684

60. Học cách sáng tạo/ Nguyễn Cảnh Toàn . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2009 . - 183 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm có 3 bài chỉ đạo mở đầu và 4 chương: 1. Đại cương về "sáng tạo" nói chung; 2. Sáng tạo trong lĩnh vực toán học; 3. Sáng tạo trong "dạy và học" nói chung; 4. Sáng tạo trong quản lý giáo dục.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Tự học; Sáng tạo; Dạy và học

Vv3605

61. Học thuyết tính Thiện của Mạnh Tử với giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay/ Phạm Đình Đạt . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 255 tr.; 20.5 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, Chương 1: Quan điểm về bản tính con người – một trong những vấn đề trung tâm của triết học Trung Quốc cổ đại; Chương 2: Nội dung học thuyết tính thiện và phương pháp giáo hóa đạo đức con người trong triết học của Mạnh Tử; Chương 3: Học thuyết tính thiện của Mạnh Tử đối với sự nghiệp giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Tính Thiện; Học thuyết Mạnh Tử

Vv3564-65

62. Kỉ yếu hội thảo khoa học " Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc"/ Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam . - HCM, 2009 . - 415 tr.; 27 cm
Tóm tắt: Kỉ yếu tập hợp 81 bài báo cáo tham gia trong hội thảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 28 và 29/11/2009: Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc; Giáo dục nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc thiểu số trong nhà trường của chúng ta hiện nay; Giải pháp nào để các nhà trường Việt Nam phát triển trong một nền giáo dục tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập; Trường học của nhân cách...
Từ khóa: Giáo dục; Nhà trường; Trường học; Mô hình nhà trường; Mô hình trường học; Nhà trường hiện đại; Kỉ yếu; Việt Nam

VL1709

63. Xây dựng thiết chế giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá, kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường . - H.: Văn hoá thông tin, 2009 . - 529 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có: Một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch HCM về nhà giáo, xây dựng văn hoá sư phạm; Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của ngành giáo dục về xây dựng văn hoá trong nhà trường (năm 2008); Những quy định mới ban hành về xây dựng nhà trường và đội ngũ nhà giáo (năm 2008); Xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong các nhà trường (năm 2008); Xây dựng văn hoá ứng xử giữa thầy cô và học sinh, sinh viên.
Từ khóa: Giáo dục; Thiết chế giáo dục; Nhà trường; Trường học; Kỷ luật; Kỷ cương; Văn hoá ứng xử; Văn hóa nhà trường

VL1686

64. Xoá bỏ bất bình đẳng: Tầm quan trọng của quản trị . - H.: Lao động, 2009 . - 43 tr.; 29.7 cm
Tóm tắt: Báo cáo cung cấp một bức tranh toàn diện về tình trạng giáo dục trên thế giới hiện nay. Báo cáo trình bày một số cải cách về quản trị và chính sách công để có thể đẩy lùi khó khăn, cải thiện tiếp cận, nâng cao chất lượng, tăng cường sự tham gia và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, báo cáo cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế sự phân tích về các vấn đề phức tạp, bài học thu được và những khuyến nghị nhằm tạo cơ hội bình đẳng trong học tập cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.
Từ khóa: Giáo dục; Giáo dục thế giới; Chính sách giáo dục; Giáo dục cho mọi người; Quản trị; Bất bình đẳng; Chính sách công

VL1690-91

65. Dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông theo hướng giao tiếp. Luận án Tiến sỹ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.04/ Tác giả: Phạm Văn Nam . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Hùng, Cao Đức Tiến
. - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 230 tr.
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu các vấn đề: Giao tiếp, bản chất của giao tiếp, ứng dụng của giao tiếp vào dạy học; Lí luận văn học và lí luận về phương pháp dạy học tác phẩm văn chương; Mục đích, bản chất hoạt động của bài học tác phẩm văn chương với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường THPT; Quan niệm về dạy tác phẩm văn chương theo hướng giao tiếp, các nguyên tắc, quy trình thực hiện.
Từ khóa: Giáo dục học; Ngữ văn; Tác phẩm văn chương; Trung học phổ thông; Phương pháp dạy học; Phương pháp giảng dạy; Giao tiếp

H1138

66. Đổi mới đánh giá hoạt động sư phạm trong trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Luận án Tiến sỹ Quản lý Giáo dục. Mã số: 62.14.05.01/ Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai . - Người hướng dẫn: Trần Ngọc Giao, Tô Bá Trượng . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 195 tr.+43 tr. phụ lục
Tóm tắt: Nội dung Luận án gồm các phần: 1/ Cơ sở lý luận của việc đổi mới đánh giá hoạt động sư phạm trong trường THPT; 2/ Phân tích thực trạng công tác đánh giá hoạt động sư phạm trong trường THPT ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 3/ Đề xuất một số giải pháp đổi mới đánh giá hoạt động sư phạm trong nhà trường.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Trung học phổ thông; Giáo dục phổ thông; Giáo viên phổ thông; Hoạt động sư phạm; Đồng bằng sông Cửu Long; Đánh giá giáo dục

H1139

67. Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hoá. Luận án Tiến sỹ Quản lý Giáo dục. Mã số: 62.14.05.01/ Tác giả: Trịnh Thị Hồng Hà . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng, Đặng Xuân Hải . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 193 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án gồm 4 chương: 1/ Cơ sở lý luận của đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hoá; 2/ Cơ sở thực tiễn của đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hoá; 3/ Mô hình đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hoá. 4/ Khảo nghiệm và thử nghiệm mô hình đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Đánh giá; Đánh giá giáo dục; Đánh giá hiệu trưởng; Giáo dục tiểu học; Hiệu trưởng; Chuẩn; Chuẩn hoá; Chuẩn hiệu trưởng; Việt Nam.

H1143

68. Thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học môn Toán theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh trung học cơ sở (thể hiện qua dạy học chủ đề Tam giác ở THCS). Luận án Tiến sỹ Giáo dục học. Mã số: 62.14.10.01/ Tác giả: Đặng Thị Thu Thuỷ  . - Người hướng dẫn: Tôn Thân, Đỗ Tiến Đạt
. - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 201 tr.
Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh THCS; 2. Thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học môn Toán theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh THCS; 3. Thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa: Toán học; Thiết bị dạy học; Hoạt động học tập; Tích cực hoá hoạt động học tập; Phương pháp dạy học; Phương pháp giảng dạy; Trung học cơ sở

H1142

69. Trí tuệ cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở. Luận án Tiến sỹ Tâm lý học. Mã số: 62.31.80.05/ Tác giả: Nguyễn Thị Dung . - Người hướng dẫn: Nguyễn Huy Tú, Nguyễn Công Khanh . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 125 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về trí tuệ cảm xúc: Trí tuệ và cảm xúc theo quan niệm truyền thống và những hạn chế của quan niệm trí tuệ này trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn, trong đó có thực tiễn hoạt động giáo dục; Trí tuệ theo quan niệm mới và sự nhận ra trí tuệ cảm xúc của con người, vai trò hành động của nó; Những cách định nghĩa, xác định cấu trúc cũng như cách nghiên cứu, tiếp cận trí tuệ cảm xúc hiện nay và những phương pháp đo lường cũng như con đường nâng cao loại trí tuệ này. Nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp của các giáo viên chủ nhiệm lớp trường THCS. Tìm chọn, soạn thảo quy trình và phương pháp tác động nâng cao trí tuệ cảm xúc của giáo viên chủ nhiệm lớp trường THCS. Xác định hiệu quả tác động tâm lý sư phạm đối với kết quả chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS của các phương pháp tác động tâm lý nâng cao trí tụê cảm xúc.
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý sư phạm; Trí tuệ cảm xúc; Trung học cơ sở ; Giáo viên chủ nhiệm lớp; Hoạt động chủ nhiệm lớp

H1137

70. Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong thiết kế bài giảng các môn cơ sở nghề của nghề điện công nghiệp. Luận án Tiến sỹ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng . - Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Văn Xuất  . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 222 tr.
Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ mô phỏng trong thiết kế bài giảng các môn cơ sở nghề của nghề Điện công nghiệp; 2. Thiết kế bài giảng các môn cơ sở nghề của nghề Điện công nghiệp với sự ứng dụng của công nghệ mô phỏng; 3. Thực nghiệm và đánh giá.
Từ khóa: Công nghệ mô phỏng; Điện công nghiệp; Giáo dục học; Thiết kế bài giảng; Giáo dục nghề nghiệp; Dạy nghề

H1140

71. Xây dựng nội dung và biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng cho cán bộ, công chức chính quyền cấp cơ sở ở địa bàn thành phố. Luận án Tiến sỹ Giáo dục học. Mã số: 62.14.01.01/ Tác giả: Nguyễn Văn Y - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc, Trần Văn Hùng . - Nơi bảo vệ: H., Năm bảo vệ: 2009 . - 269 tr.
Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng nội dung và biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng: chương trình và nội dung bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng, biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng, mối liên hệ nội dung và biện pháp bồi dưỡng. Khảo sát, đánh giá thực trạng nội dung và biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng ở trong và ngoài nước. Quy trình xây dựng nội dung và biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng cho cán bộ, công chức chính quyền cấp cơ sở. Đánh giá nội dung và biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng được tổ chức thực nghiệm sư phạm và lấy ý kiến thẩm định nội dung của các chuyên gia tin học. 

Từ khóa: Giáo dục học; Tin học văn phòng; Kỹ năng tin học văn phòng; Cán bộ; Công chức
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